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TT Mã môn Tên môn STC Khoa
Hình 

thức thi
Ngày thi Giờ thi

Phòng 
thi

1 191032055 Các kỹ thuật thiết kế Web 2 CNTT TNG 04/12/2022 07h30 C408

2 191032032 Lập trình hướng đối tượng 2 CNTT TNG 04/12/2022 08h30 C408

3 191032038 Mạng máy tính 2 CNTT TNG 04/12/2022 09h30 C408

4 191032041 Phân tích và thiết kế hệ thống 2 CNTT TNG 04/12/2022 10h30 C408

5 191034042 Project, Web và NetWork 4 CNTT TNG 04/12/2022 13h30 C408

6 191032043 Quản trị cơ sở dữ liệu 2 CNTT TNG 04/12/2022 14h30 C408

7 191012067 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 1 2 Cơ điện tử Tự luận 04/12/2022 08h30 C413

8 191012068 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 2 Cơ điện tử Tự luận 04/12/2022 09h30 C413

9 191012078 Kỹ thuật vi điều khiển và vi xử 
lý

2 Cơ điện tử Tự luận 04/12/2022 13h30 C413

10 191012034 Lập trình hướng đối tượng bằng 
C++

2 Cơ điện tử Tự luận 04/12/2022 14h30 C413

11 191022071 Cơ học ứng dụng 2 2 Cơ ô tô Tự luận 04/12/2022 07h30 C413

12 191022068 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 1 2 Cơ ô tô Tự luận 04/12/2022 08h30 C413

13 191022073 Kết cấu ô tô 2 2 Cơ ô tô Tự luận 04/12/2022 08h30 C413

14 191022706 Kiểm định ô tô 2 Cơ ô tô Tự luận 04/12/2022 10h30 C413

15 191022048 Kỹ thuật điện 2 Cơ ô tô Tự luận 04/12/2022 13h30 C413

16 191023020 Lý thuyết ô tô 3 Cơ ô tô Tự luận 04/12/2022 14h30 C413

17 191022022 Nguyên lý động cơ đốt trong 2 Cơ ô tô Tự luận 04/12/2022 15h30 C413

18 191042003 Cảm biến 2 Điện điện tử Tự luận 04/12/2022 16h30 C408

19 191042008 Điện tử số 2 Điện điện tử Tự luận 04/12/2022 08h30 C408
20 191042007 Điện tử tương tự 2 Điện điện tử Tự luận 04/12/2022 09h30 C408
21 191042018 Hệ thống điều khiển điện thủy 

khí 
2 Điện điện tử Tự luận 04/12/2022 10h30 C408

22 191044020 Kỹ thuật Vi xử lý 4 Điện điện tử Tự luận 04/12/2022 13h30 C408
23 191042023 Lý thuyết mạch điện 1 2 Điện điện tử Tự luận 04/12/2022 15h30 C408
24 191042032 Nhập môn ngành Điện - Điện tử 2 Điện điện tử Tự luận 04/12/2022 16h30 C408
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25 191042056 Phần mềm thiết kế và mô phỏng 
mạch điện 

2 Điện điện tử TNG 04/12/2022 07h30 C408

26 191042041 Toán cao cấp 1 2 Điện điện tử Tự luận 04/12/2022 08h30 C408
27 191042042 Toán cao cấp 2 2 Điện điện tử Tự luận 04/12/2022 09h30 C408

28 191042044 Vật lý 1 2 Điện điện tử Tự luận 04/12/2022 10h30 C408
29 191052031 Lịch sử văn minh thế giới 2 Du lịch Tự luận 04/12/2022 13h30 C414

30 191072006 Kế toán doanh nghiệp 2 Kế toán Tự luận 04/12/2022 15h30 C414

31 191074029 Kế toán quản trị 4 Kế toán Tự luận 04/12/2022 07h30 C414
32 221072042 Kế toán số 2 Kế toán Tự luận 04/12/2022 16h30 C414
33 191074005 Kế toán tài chính 1 4 Kế toán Tự luận 04/12/2022 08h30 C414
34 191074009 Kế toán tài chính 2 4 Kế toán Tự luận 04/12/2022 09h30 C414
35 211082104 Kiến trúc nhà ở và công trình 

công cộng
2 Kiến trúc Tự luận 04/12/2022 16h30 C414

36 211084045 Pháp luật xây dựng 2 Kiến trúc Tự luận 04/12/2022 08h30 C414
37 211082057 Vật liệu xây dựng 2 Kiến trúc Tự luận 04/12/2022 10h30 C414
38 191102027 Công pháp quốc tế 2 Luật Tự luận 04/12/2022 09h30 C414
39 191102019 Luật cạnh tranh 2 Luật Tự luận 04/12/2022 10h30 C414
40 191102021 Luật đầu tư 2 Luật Tự luận 04/12/2022 13h30 C414
41 191102003 Luật kinh tế 3 2 Luật Tự luận 04/12/2022 14h30 C414

42 191102023 Luật lao động 2 Luật Tự luận 04/12/2022 16h30 C414
43 191102015 Luật Môi trường 2 Luật Tự luận 04/12/2022 07h30 C414

44 191102020 Luật ngân hàng và các tổ chức 
tín dụng

2 Luật Tự luận 04/12/2022 08h30 C414

45 191102008 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 Luật Tự luận 04/12/2022 09h30 C414

46 211102004 Pháp luật đại cương 2 Luật Tự luận 04/12/2022 10h30 C414
47 191114026 Kiểm soát và kiểm toán nội bộ 

NHTM
4 Ngân hàng Tự luận 04/12/2022 14h30 C414

48 191222005 Dẫn luận ngôn ngữ 2 NN Anh Tự luận 04/12/2022 15h30 C408

49 191222064 Kỹ năng thuyết trình 2 NN Anh Vấn đáp 04/12/2022 08h30 C407

50 191224081 Nghe, Nói, Đọc, Viết 3.1 4 NN Anh TL + VĐ 04/12/2022 08h30 C407

51 191224083 Nghe, Nói, Đọc, Viết 3.3 4 NN Anh TL + VĐ 04/12/2022 08h30 C407

52 191223084 Nghe, Nói, Đọc, Viết 4.1 3 NN Anh TL + VĐ 04/12/2022 08h30 C407

53 191223085 Nghe, Nói, Đọc, Viết 4.2 3 NN Anh TL + VĐ 04/12/2022 08h30 C407

54 201244009 Thực hành tiếng Hàn 4 4 NN Nga TL+VĐ 04/12/2022 08h30 C406
55 191262119 Trung - Viết cao cấp 2 NN Trung Tự luận 04/12/2022 07h30 C408
56 191264115 Trung - Viết sơ cấp 1 4 NN Trung Tự luận 04/12/2022 08h30 C408
57 191264116 Trung - Viết sơ cấp 2 4 NN Trung Tự luận 04/12/2022 09h30 C408

58 191264117 Trung - Viết trung cấp 1 4 NN Trung Tự luận 04/12/2022 10h30 C408
59 191262087 Văn hóa Việt Nam 2 NN Trung Tự luận 04/12/2022 14h30 C408
60 211264116 Viết sơ cấp 2 4 NN Trung Tự luận 04/12/2022 09h30 C408

61 191122009 Nghề giám đốc 2 Quản lý Tự luận 04/12/2022 09h30 C414
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62 191122705 Quản trị chuỗi cung ứng 2 Quản lý Tự luận 04/12/2022 13h30 C414

63 191122014 Quản trị dự án 2 Quản lý Tự luận 04/12/2022 14h30 C414

64 191122029 Quản trị kinh doanh quốc tế 2 Quản lý Tự luận 04/12/2022 15h30 C414

65 191122017 Quản trị rủi ro 2 Quản lý Tự luận 04/12/2022 10h30 C414

66 191152029 Tài chính doanh nghiệp 2 Tài chính Tự luận 04/12/2022 16h30 C408

67 191152047 Tài chính doanh nghiệp du lịch 2 Tài chính Tự luận 04/12/2022 16h30 C408

68 191192034 Nghiệp vụ Hải quan trong Kinh 
doanh thương mại quốc tế

2 Thương mại Tự luận 04/12/2022 08h30 C408

69 191194010 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập 
khẩu

4 Thương mại Tự luận 04/12/2022 09h30 C408

70 191192015 Thương mại 2 Thương mại Tự luận 04/12/2022 10h30 C408
71 191292004 Cơ học (2 + BTL) 2 Xây dựng Tự luận 04/12/2022 14h30 C408
72 191292010 Hình họa, vẽ kỹ thuật 1 2 Xây dựng Tự luận 04/12/2022 15h30 C408
73 191292015 Kết cấu thép 1 2 Xây dựng Tự luận 04/12/2022 07h30 C408
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